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LỚP: 11A10 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Thúy An
2 Trần Thị Ngọc Ánh
3 Hoàng Quốc Bảo
4 H - Ben - Triêk
5 Y Bình Bdap
6 Dương Nguyên Chương
7 H' Diệp - Buôn
8 H Đing Buôn Krông
9 Bùi Thị Thúy Hạnh

10 Hoàng Thị Hiếu
11 Nguyễn Thị Huệ
12 Chu Sỹ Trần Huy
13 Hoàng Thị Hường
14 H Lệ Trei
15 H Diệu Linh Srŭk
16 Nông Thị Mai Linh
17 H Ly Sa Ông
18 Nguyễn Duy Mạnh
19 H' Mi Na -du
20 Nguyễn Thị Hà My
21 H' Na Liêng
22 Nguyễn Quốc Hoàng Nam
23 H' Ngét Pang Trông
24 H' Nguyệt Liêng Hót
25 Nguyễn Thị Yến Nhi
26 Hoàng Duy Phong
27 H' Quỳnh Ông
28 B Dáp Y San Êban
29 H' Sao M' Buôn
30 H' Sa Ra Long Ding
31 Võ Hồng Sơn
32 H' Suil H'long
33 Nguyễn Thành Tài
34 H Thảo Ông
35 Nguyễn Thị Thảo
36 Võ Văn Thịnh
37 Lương Huyền Thư
38 H' Trang Hlong
39 Nguyễn Thị Đoan Trang
40 Trần Thị Thanh Vân
41 Nguyễn Diên Việt
42 H Voc Ông
43 Nguyễn Thị Xuân

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A1 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Phan Văn Diện
2 H-Duyên Long Ding
3 Y Gion Bdap
4 Lã Thị Hồng Hạnh
5 Nguyễn Hải Hậu
6 H' Hên Triếk
7 Triệu Minh Hiếu
8 H Hun - K'Măn
9 Y Huy Liêng

10 Bùi Đình Hưng
11 Nguyễn Minh Khuê
12 Y - Kiệt - L' Dĭng
13 Hoàng Thị Bích Lan
14 Phan Trần Đan Lê
15 Nguyễn Doãn Lịch
16 H' Luyện Liêng Hót
17 Nguyễn Thị Khánh Ly
18 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
19 Trần Thị Minh Nguyên
20 Lưu Thị Kiều Nhâm
21 H' Nhen Dơng Jri
22 Nguyễn Thị Hồng Nhi
23 H Nhi Đăk Căt
24 Y Phoen Dăk Căt
25 Nguyễn Thị Phương
26 Trần Văn Quang
27 H' Thao Buỗc
28 Y Thái Čil
29 Nguyễn Thị Kim Thoa
30 Nguyễn Thị Thúy
31 Nguyễn Văn Tình
32 Nguyễn Thị Thùy Trang
33 Thái Triêk Thùy Trang
34 Nguyễn Võ Huyền Trâm
35 Hà Nữ Việt Trinh
36 La Văn Quốc Việt
37 H' Voan Bhôk
38 Triệu Nguyễn Hoài Như Ý
39 Võ Ngọc Như Ý

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A11 MÔN: NGỮ VĂN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Vũ Đình Cảnh

2 H Danh Bdap

3 Võ Thị Dâng

4 H Duyên Kbin

5 H' Điêu - Triêk

6 Tào Kim Hài

7 Lê Nguyễn Hoàn

8 Y Khương Bkrông

9 H' Lin Da Bdap

10 H Meng Pang Trông

11 Y Muyn Phôk

12 Nguyễn Thị Lê Na

13 H' Ngọt Jiê

14 H- Nguin Hlŏng

15 Nguyễn Văn Quang

16 H' Nguyệt Du

17 Phan Trần Yến Nhi

18 H' Nhuôm Du

19 Phan Văn Niệm

20 Trần Duy Phong

21 Y Phong Pang Ting

22 H' Rê Bê Ka Triếk

23 Phan Văn Thịnh

24 H Thoa Liêng

25 Y- Thọ K'Ñông

26 Nguyễn Phan Cẩm Tiên

27 Y Tiến Du

28 Nguyễn Minh Trung

29 Bùi Quang Trường

30 Lê Thị Cẩm Tú

31 Nguyễn Thị Cẩm Tú

32 Lã Thị Vi

33 Nguyễn Võ Nguyên Vũ

34 Võ Quốc Vỹ

35 H Yoan Ñơm

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


